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Đề số 
3
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)
Vì sao hàng hoá có hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị?
Câu 2: (3 điểm)
Phân tích đặc điểm của xuất khẩu tư bản? Nêu những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi nhập khẩu tư bản?
Câu 3: (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Phân tích hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2
	Lớp: 15CĐ 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
3
)(Thí sinhđược sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	Khái niệm hàng hoá
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi bằng mua và bán.
- Hàng hóa được phân thành hai loại: 
+ Hàng hóa hữu hình: 
+ Hàng hóa vô hình 
 Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị là do lao động sản xuất hàng hoá có tính chất hai mặt: vừa mang tính chất cụ thể (lao động cụ thể) vừa mang tính chất trừu tượng (lao động trừu tượng)
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	b
	Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
Lao động cụ thể
- Khái niệm
Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp, công cụ lao động, đối tượng lao động và kết quả lao động riêng. Chính những cái riêng đó phân biệt các loại lao động cụ thể khác nhau 
- Đặc điểm của lao động cụ thể
-  Lao động cụ thể là cơ sở của phân công lao động xã hội.  Mỗi lao động cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất định. Càng nhiều loại lao động cụ thể khác nhau càng tạo ra nhiều giá trị sử dụng khác nhau. 
+  Khoa học kỹ thuật càng phát triển các hình thức lao động cụ thể càng đa dạng, phong phú, nó phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. 
+ Lao động cụ thể là phạm trù vĩnh viễn 
Lao động cụ thể làm cho hàng hoá khác nhau về giá trị sử dụng nhưng giữa chúng lại có cái chung giống nhau, có thể trao đổi được với nhau. Đó là giá trị do lao động trừu tượng tạo nên. 
Lao động trừu tượng
- Khái niệm
Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người. Hay nói cách khác lao động trừu tượng là sự tiêu hao cơ bắp, thần kinh và bộ óc (Sức lao động) của người sản xuất hàng hoá nói chung 
- Đặc điểm của lao động trừu tượng
Lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa
Lao động trừu tượng là một phạm trù lịch sử. Lao động trừu tượng chỉ tồn tại trong nền sản xuất hàng hoá, chỉ có sản xuất sản phẩm để bán thì lao động sản xuất hàng hóa đó mới có tính chất là lao động trừu tượng. 
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	c. 
	Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hoá
-  Như vậy, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá phản ánh tính chất tư nhân và tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoá trong nền sản xuất 
+ Tính chất tư nhân thể hiện ở chỗ sản xuất như thế nào? Sản xuất ra cái gì? Là việc riêng của từng người sản xuất riêng biệt, do từng cá nhân quyết định. Như vậy Lao động cụ thể của họ sẽ biểu hiện của lao động tư nhân.
+ Tính chất xã hội thể hiện ở chỗ, nếu xét về mặt hao phí sức lực nói chung, tức lao động trừu tượng, thì lao động của mỗi người sản xuất hàng hoá là một bộ phận của lao động xã hội, nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội, nên lao động trừu tượng là biểu hiện của lao động xã hội
- Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa là: mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội. Chính vì mâu thuẫn này mà sản xuất hàng hoá vừa vận động, vừa phát triển. Biểu hiện:
 Sản phẩm do người sản xuất nhỏ tạo ra có thể không phù hợp với nhu cầu xã hội 
 Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất có thể cao hơn hay thấp hơn hao phí lao động mà xã hội chấp nhận. 
 Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội chứa đựng khả năng sản xuất thừa 
- Không phải là hai loại lao động mà là hai mặt của một lao động 
- Chỉ có lao động sản xuất hàng hóa mới có tính hai mặt.
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	a.
	* Khái niệm xuất khẩu tư bản
- Xuất khẩu hàng hóa là mang hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện giá trị và giá trị thặng dư.
- Xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài (đầu tư tư bản ra nước ngoài) nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư ở các nước nhập khẩu tư bản đó.
 - Xuất khẩu tư bản là tất yếu:
+ Vì trong các nước tư bản có hiện tượng "thừa tư bản".
+ Giá trị nguyên liệu và nhân công ở các nước chậm phát triển rẻ, nhưng lại thiếu vốn và kỹ thuật
+ Thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.
- Hình thức xuất khẩu TB:
+ Xuất khẩu tư bản trực tiếp: Xây dựng các xí nghiệp, trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận,....
+ Xuất khẩu tư bản gián tiếp: Cho vay tư bản để thu lợi tức….
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	b.
	Thách thức và cơ hội khi Việt Nam nhập khẩu tư bản:
Cơ hội:
· Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
· Giải quyết vấn đề việc làm, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp.
· Tạo môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tạo môi trường để các doanh nghiệp trong nước trao đổi và học tập kinh nghiệm quản lý
…..
Thách thức:
· Bị lệ thuộc vào nền kinh tế nước ngoài
· Môi trường bị ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên
…..
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	a
	Khái niệm dân tộc 
+ Hiểu theo nghĩa hẹp: dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa và có những nét đặc thù so với những cộng đồng người khác 
+ Hiểu theo nghĩa rộng: dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước
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	b
	- Hai xu hướng
+ Xu hướng thứ nhất: 
	* Do sự thức tỉnh, sự trưởng thành của ý thức dân tộc mà các cộng đồng dân cư muốn tách ra để xác lập các cộng đồng dân tộc độc lập
	* Trong thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. Xu hướng này phát huy tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của CNTB và vẫn còn tác động trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
+ Xu hướng thứ hai:
	* Các dân tộc trong từng quốc gia, thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. 
	* Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của giao lưu kinh tế và văn hoá trong chủ nghĩa tư bản đã tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế rộng lớn giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau 
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	c
	Vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội(1.0đ)
+ Thắng lợi của cách mạng vô sản mở ra quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa 
+ Dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi sự cải tạo, xây dựng từng bước cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ xã hội, dân tộc theo nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học 
+ Dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có sự vận động mới theo hướng ngày càng tiến bộ, văn minh. 
+ Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc bình đẳng, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ 

	
0.25

0.25

0.25

0.25




_______Hết_______
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